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Stt Tên bài báo/ báo cáo Tên Tạp chí/ Kỷ yếu  Tác giả Lĩnh vực 

1 Phân tích sự hài lòng của người dân 

đối với dịch vụ hành chính công tại 

Ủy ban nhân dân huyện Tuy An, tỉnh 

Phú Yên 

Tạp chí công thương, Bộ Công 

Thương, số 14, 6/2020, tr. 228-234, 

ISSN 0866-7756 

TS. Huỳnh Văn Thái 

ThS. Lê Thị Kim Anh 

Quản trị 

2 Nguồn nhân lực du lịch Việt Nam 

trong bối cảnh cách mạng công nghệ 

số 

Tạp chí công thương, Bộ Công 

Thương, số 16, 7/2020, tr. 166-170, 

ISSN 0866-7756 

TS. Huỳnh Văn Thái 

ThS. Võ Xuân Hậu 

Quản trị 

3 Để ngành "công nghiệp không khói" 

của Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh 

mẽ và bền vững 

Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và 

đầu tư, số 26, 9/2019, tr. 40-43, 

ISSN 0866-7120 

ThS. Hoàng Thị Cẩm Tú Quản trị 

4 Kinh doanh khách sạn tại Phú Yên 

 

Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình 

Dương, số 569, 7/2020, tr. 78-80, 

ISSN 0868-3808 

 

ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy 

ThS. Thiều Thị Thúy 

 

Quản trị 

5 Thúc đẩy xuất khẩu vào thị trường 

Hàn Quốc 

 

Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và 

đầu tư, số 28, 10/2019, tr. 40-42, 

ISSN 0866-7120 

 

TS. Trần Thị Nguyệt Cầm Kinh tế 

6 Thách thức khi áp dụng các phương 

pháp xác định thị trường truyền thống 

trong thị trường đa diện 

 

Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và 

đầu tư, số 34, 12/2019, tr. 42-45, 

ISSN 0866-7120 

 

TS. Trần Thị Nguyệt Cầm Kinh tế 

7 Ảnh hưởng của kế toán lợi thế thương 

mại đến báo cáo tài chính của doanh 

nghiệp 

Tạp chí Công thương, Bộ Công 

Thương, số 4, 3/2020, tr. 276-279, 

ISSN 0866-7756 

TS. Trần Thị Nguyệt Cầm Kinh tế 



  

8 Ứng dụng phương pháp phân tầng 

trong thiết kế và chế tạo mô hình điều 

khiển cho nguồn pin mặt trời 

 

Tạp chí khoa học và Công nghệ, Bộ 

Công Thương, số 41, 4/2020, tr. 41-

45, ISSN 0866-7756  

 

TS. Lê Kim Anh Kỹ thuật 

9 Thiết kế bộ biến đổi DC/AC trong 

điều khiển nguồn pin mặt trời 

 

Tạp chí trí thức Phú Yên, Liên hiệp 

các hội khoa học và kỹ thuật Phú 

Yên, số 70&71, 6/2020, tr. 54-59, 

ISSN 2354-0923 

TS. Lê Kim Anh Kỹ thuật 

10 Mô hình phân tầng trong điều khiển 

nối lưới cho tuabin gió 

 

Tạp chí khoa học, đại học Đồng Nai, 

số 14, 2019, tr. 105-114, ISSN 2354-

1482 

 

TS. Lê Kim Anh Kỹ thuật 

11 Mô hình phân tầng trong điều khiển 

nối lưới cho nguồn pin mặt trời 

 

Tạp chí khoa học, công nghệ và môi 

trường, số 02, 2019, tr. 21-26, ISSN 

1859-1442 

 

TS. Lê Kim Anh Kỹ thuật 

12 Thiết kế bộ biến đổi DC/DC trong 

điều khiển nguồn pin mặt trời 

 

Tạp chí khoa học, công nghệ và môi 

trường, số 05, 2019, tr. 35-39, ISSN 

1859-1442 

 

TS. Lê Kim Anh Kỹ thuật 

13 Tìm hiểu một số phương pháp tích 

hợp mờ và ứng dụng trong công tác tự 

đánh giá 

 

Tạp chí Khoa học, Đại học Phú Yên, 

số 24, 2020, tr. 45-54, ISSN 0866-

7780 

 

ThS. Đoàn Thị Thanh Nga 

 

Kỹ thuật 

14 Giải pháp xây dựng bể tự hoại hộ gia 

đình để phòng ngừa ô nhiễm nước 

dưới đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

 

Tạp chí môi trường, chuyên đề 1, 

website: tapchimoitruong.vn, tr. 27-

30, 2020, ISSN 2615-9507 

 

TS. Võ Anh Khuê Xã hội 

15 Research on a new Journal of science and technology, TS. Võ Anh Khuê Kỹ thuật 



spectrophotometric method for 

determinating trace amounts of 

fluoride 

 

the university of Danang, vol.17, 

No.12.1, 2019, pp. 24-28, ISSN 

1859-1531 

 

16 Nghiên cứu xây dựng quy trình sản 

xuất trà túi lọc từ Diệp Hạ Châu trồng 

tại tỉnh Phú Yên 

 

Tạp chí Khoa học, Đại học Phú Yên, 

số 22, 2019, tr. 78-88, ISSN 0866-

7780 

 

ThS. Nguyễn Tiến Toàn 

 

Kỹ thuật 

17 Ảnh hưởng của các ước tính đến công 

tác kế toán 

 

Tạp chí công thương, số 4, 3/2020, 

tr. 270-275, ISSN 0866-7756 

 

ThS. Lê Thị Chi 

 

Kinh tế 

18 Quản lý hóa đơn giá trị gia tăng đối 

với các doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh 

Phú Yên 

 

Tạp chí công thương, số 14, 6/2020, 

tr. 386-389, ISSN 0866-7756 

 

ThS. Lê Thị Kim Anh Kinh tế 

19 Sự hài lòng của doanh nghiệp về chất 

lượng dịch vụ nộp thuế điện tử - 

Nghiên cứu tại chi cục thuế thị xã 

Đông Hòa, tỉnh Phú Yên 

 

Tạp chí công thương, số 16, 7/2020, 

tr. 266-271, ISSN 0866-7756 

 

ThS. Lê Thị Kim Anh Kinh tế 

20 Nghiên cứu và đề xuất mô hình đảm 

bảo chất lượng bên trong đối với cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp 

 

Tạp chí trí thức Phú Yên, Liên hiệp 

các hội khoa học và kỹ thuật Phú 

Yên, số 70&71, 6/2020, tr. 67-71, 

ISSN 2354-0923 

 

ThS. Lê Thị Khánh Như Xã hội 

21 Thực trạng nguồn nhân lực Logistics 

ở Việt Nam 

 

Tạp chí công thương, số 16, 7/2020, 

tr. 145-148, ISSN 0866-7756 

 

ThS. Lê Thị Khánh Như Kinh tế 

22 Nghiên cứu các biện pháp phòng sét, 

tan băng cho đường dây truyền tải 

điện trên không đi qua khu vực băng 

Tạp chí công thương, số 8, 4/2020, 

tr. 160-166, ISSN 0866-7756 

 

TS. Nguyễn Trung Thoại 

 

Kỹ thuật 



tuyết 

 

23 Nghiên cứu mô hình quản lý sửa 

chữa, bảo trì thiết bị thí nghiệm 

 

Tạp chí công thương, số 12, 7/2019, 

tr. 158-162, ISSN 0866-7756 

 

TS. Bùi Ngọc Dịnh Kỹ thuật 

24 Ứng dụng công nghệ Radio 

Frequency Identification trong tự 

động hóa hệ thống quản lý thiết bị thí 

nghiệm 

 

Tạp chí công thương, số 16, 9/2019, 

tr. 142-147, ISSN 0866-7756 

 

TS. Bùi Ngọc Dịnh Kỹ thuật 

25 Cấu hình và xây dựng sơ đồ logic cho 

rơle bảo vệ quá dòng bảo vệ trạm biến 

áp cho phụ tải 110kV 

 

Tạp chí công thương, số 9, 5/2020, 

tr. 352-357, ISSN 0866-7756 

 

ThS. Đặng Mỹ Nhựt Kỹ thuật 

26 Nghiên cứu chế tạo xúc tác Bazo rắn 

Hydrotanxit Mg -Al cho phản ứng 

ngưng tụ Aldol 

 

Tạp chí Hóa học và ứng dụng, Hội 

hóa học Việt Nam, số 01, 2020, tr. 8-

10, ISSN 1859-4069 

 

TS. Võ Thị Mỹ Nga Kỹ thuật 

27 Nghiên cứu phương pháp sắc kí khí 

ghép khối phổ kết hợp kỹ thuật không 

gian hơi (HS-GC-MS) để phân tích 

Trihalomethanes trong nước máy tại 

TP. Hồ Chí Minh 

 

Tạp chí Khoa học, đại học Đồng 

Tháp, số 41, 12/2019, tr. 87- 91, 

ISSN 0866-7675 

 

TS. Võ Thị Mỹ Nga Kỹ thuật 

28 Thiết kế và vận hành hệ thống thiết bị 

phản ứng tầng cố định pha hơi 

 

Tạp chí Khoa học, Đại học Phú Yên, 

số 22, 2019, tr. 89-95, ISSN 0866-

7780 

 

TS. Võ Thị Mỹ Nga Kỹ thuật 

29 Giáo dục STEM trong thời đại cách 

mạng công nghiệp lần thứ 4 

 

Thông tin Khoa học &Công nghệ, 

Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Phú 

Yên, số 1, 2020, tr. 29-32, ISSN 

TS. Võ Thị Mỹ Nga Xã hội 



2354-1180 

 

30 Thiết kế bơm vi lượng điều khiển trên 

màn hình cảm ứng 

 

Thông tin Khoa học &Công nghệ, 

Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Phú 

Yên, số 4, 2019, tr. 30-32, ISSN 

2354-1180 

 

TS. Võ Thị Mỹ Nga Kỹ thuật 

31 Xử lý nợ xấu: Nhiệm vụ khó khăn của 

ngành ngân hàng! 

 

Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và 

đầu tư, số 29, 10/2019, tr. 29-32, 

ISSN 0866-7120 

 

TS. Nguyễn Thị Kim Ngọc Kinh tế 

32 Tăng cường công tác quản lý thuế giá 

trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh Phú Yên 

 

Tạp chí công thương, số 4, 3/2020, 

tr. 163-166, ISSN 0866-7756 

 

TS. Nguyễn Thị Kim Ngọc Kinh tế 

33 Tăng cường liên kết vùng để phát 

triển kinh tế biển miền Trung 

 

Kinh tế và Dự báo, Bộ Kế hoạch và 

đầu tư, số 29, 10/2019, tr. 69-72, 

ISSN 0866-7120 

 

ThS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh 

 

Kinh tế 

34 Các yếu tố ảnh hưởng đến tính hữu 

hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại 

các đơn vị sự nghiệp có thu tại thành 

phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

 

Tạp chí Kinh tế - kỹ thuật Bình 

Dương, Đại học Kinh tế - Kỹ thuật 

Bình Dương, số 28, 12/2019, tr. 61-

71, ISSN 0866-7802 

 

ThS. Ngô Thị Thu Hương 

 

Kinh tế 

35 Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

với vấn đề giáo dục, bồi dưỡng thanh 

niên 

 

Kỷ Yếu hội thảo khoa học "Di chúc 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh giá trị lý 

luận và thực tiễn", Đại học Quốc gia 

TP. Hồ Chí Minh, 12/2019, tr. 620-

624, ISBN 978-604-73-7400-7  

 

ThS. Phạm Văn Ngọc 

 

Xã hội 

 


